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Toµ ¸n nh©n d©n 

HuyÖn nguyªn b×nh 

tØnh cao B»ng 

 
Bản án số: 13/2017/HS-ST 

Ngày: 29/9/2017 

 

      Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

          §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

             
 
 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGUYÊN BÌNH – CAO BẰNG 

 

 - Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Ông Ngôn Ngọc Viên 

 Các Hội thẩm nhân dân :  1 -  Ông Nguyễn Đoàn Tụ 

      2 -  Ông Ma Thanh Khỏe 

 -Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Trần Văn Dũng, cán bộ Tòa 

án nhân dân huyện Nguyên Bình, Cao Bằng. 

 - Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Nguyên Bình, Cao Bằng tham 

gia phiên tòa: Bà Nông Thị Bích Thu - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 29 tháng 9 năm 2017 tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện 

Nguyên Bình, Cao Bằng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 11/2017/HSST 

ngày 07 tháng 9 năm 2017 đối với: 

  Bị cáo: Nông Văn L; tên gọi khác: L1 

 - Sinh ngày 08 tháng 02 năm 1984.  

 - Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: B, xã H, Thành phố C, tỉnh Cao Bằng. 

 - Quốc tịch: Việt Nam;    Dân tộc: Nùng;    Tôn giáo : Không 

 - Nghề Nghiệp: Lao động tự do.  

 - Trình độ văn hóa: lớp 11/12 Phổ thông. 

 - Con ông: Nông Văn Q; Sinh năm: 1944 (đã chết) 

 - Con bà:  Lý Thị V; Sinh năm: 1945; Nghề nghiệp: Làm ruộng 

trú tại: xóm B, xã H, Thành phố C, tỉnh Cao Bằng. 

 - Vợ: Đinh Thị V, sinh năm: 1981; nghề nghiệp; Làm ruộng; Trú tại: Xóm 

B, xã H, Thành phố C, tỉnh Cao Bằng. 
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 - Con: Bị cáo có 02 (hai) con; con lớn sinh năm 2002, con nhỏ sinh năm 

2010. 

 - Anh, chị, em ruột: Gia đình bị cáo có 04 (bốn) anh chị em, bị cáo là con 

thứ 04 (bốn) trong gia đình. 

 - Tiền án, tiền sự: Không. (Về nhân thân: ngày 23/6/2017 bị cáo bị Tòa án 

nhân dân Thành phố Cao Bằng tuyên phạt 18 tháng tù theo Bản án số: 

38/2017/HSST; Ngày 01/8/2017 bị cáo bị Tòa án nhân dân Huyện Hòa An tuyên 

phạt 15 tháng tù theo Bản án số: 22/2017/HSST). 

 Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/12/2016 có mặt tại phiên tòa. 

 - Người bị hại: Ông Dịch Hà B; Sinh năm: 1971 

Trú tại: Xóm T, xã M, huyện G, Cao Bằng 

Có mặt tại phiên tòa. 

 - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

 1. Ông Dịch Văn C; Sinh năm: 1994 

Trú tại: Xóm T xã M, huyện G, Cao Bằng 

Có mặt tại phiên tòa. 

 2. Ông Dương Văn H; Sinh năm: 1984 

Trú tại: Xóm X xã M, huyện G, Cao Bằng 

Có mặt tại phiên tòa 

 3. Ông Ngô Lý T; Sinh năm: 1982 

Trú tại: Xóm Y, xã D, huyện G, Cao Bằng 

Có mặt tại phiên tòa 

 4. Bà Nguyễn Thị T; Sinh năm: 1968 

Trú tại: Tổ dân phố 5, thị trấn U, huyện G, Cao Bằng 

Vắng mặt tại phiên tòa có lý do. 

NHẬN THẤY  

 Bị cáo Nông Văn L tức (L1) bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên 

Bình, Cao Bằng truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

 Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 29/5/2016 bị cáo Nông Văn L, sinh năm 1984, 

trú tại xóm B xã H Thành phố C bắt xe khách từ km5 thành phố C vào thị trấn U 
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với mục đích đi xin việc làm, đến khoảng hơn 09 giờ bị cáo L đi vào đến khu 

vực chợ thị trấn U thì xuống xe, bị cáo đi dọc đường Quốc lộ 34 để xin vào làm 

phụ hồ ở các địa điểm xây dựng nhưng không xin được. Bị cáo L đi vào chợ để 

uống nước, sau khi uống xong khoảng hơn 10 giờ bị cáo đi một vòng quanh chợ 

rồi đi ra cổng chính và rẽ phải theo hướng R để tiếp tục đi tìm việc làm, đi được 

một đoạn thấy một bãi gửi xe ở bên phải đường nên bị cáo L rẽ vào con đường 

mòn cạnh bãi giữ xe khoảng 30m đến 40m thì thấy có 03 đến 04 chiếc xe máy 

dựng ở ngoài khu vực bãi gửi xe nên nảy sinh ý định trộm cắp. Bị cáo Nông Văn 

L nhìn thấy chiếc xe máy hiệu Honda Wave Alpha màu đen bạc, xe có hai 

gương, có một mũ bảo hiểm móc ở cốp xe, là chiếc xe cũ nhất so với những 

chiếc xe còn lại nên tiến lại gần và dùng một đầu thanh bấm của chiếc bấm 

móng tay loại nhỏ mà bị cáo mang theo người để tra vào ổ khoá điện, do ổ khoá 

đã chờn nên bị cáo lay ổ khoá mấy lần thì mở được khoá điện, bị cáo L quay đầu 

xe nổ máy và điều khiển ra ngoài đường Quốc lộ 34 và đi về hướng thành phố 

C. Khi đi đến đoạn P thì dừng xe để mua xăng, vẫn sử dụng thủ đoạn dùng thanh 

bấm móng tay để mở cốp xe phía sau ra và đổ xăng hết 20.000,đ (hai mươi 

nghìn đồng). rồi điều khiển xe đến huyện V tỉnh Cao Bằng để tiếp tục tìm việc 

làm. Trên đường đi V bị cáo L dừng xe ở giữa đèo P và dùng tay bẻ biển số xe 

rồi vứt xuống ta luy âm. Đến khoảng 14 giờ bị cáo L vào đến huyện V  tìm việc 

làm nhưng không tìm được nên vào ngồi ở quán nước ven đường, được khoảng 

10 đến 15 phút thì có hai thanh niên khoảng 30 tuổi vào quán nước bắt chuyện 

với bị cáo và ngỏ ý hỏi mua xe máy, vì không có giấy tờ xe nên bị cáo L đã 

đồng ý bán với giá 2.000.000,đ (hai triệu đồng) rồi bắt xe khách về thành phố C. 

Sau đó sử dụng số tiền trên vào việc sử dụng Ma tuý và tiêu sài cá nhân. 

Trước cơ quan điều tra Công an huyện Nguyên Bình bị cáo Nông Văn L đã khai 

rõ toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. 

 Đối với hai người đàn ông đã mua chiếc xe máy Biển kiểm soát 11N1-

010.17 với bị cáo Nông Văn L ngày 29/5/2016 do bị cáo không biết tên tuổi và 

địa chỉ nên không có căn cứ để xác minh, làm rõ. 
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Đối với chiếc bấm móng tay bị cáo L sử dụng để mở khoá xe, quá trình điều tra 

bị cáo L khai nhận không nhớ để ở đâu, do vậy không thu giữ được. 

 Tại kết luận của Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự 

số: 03 lập ngày 06/6/2016: Chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu 

đen bạc, biển kiểm soát 11N1-010.17 trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 

29/5/2016 có giá trị còn lại là : 8.750.000,đ (Tám triệu bảy trăm năm mươi 

nghìn đồng). 

 Tại bản cáo trạng số: 10/KSĐT-TA ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, Cao Bằng truy tố bị cáo Nông Văn L về 

tội “Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, 

đại diện Viện kiểm sát luận tội và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 138 Bộ luật 

hình sự để xử phạt đối với bị cáo Nông Văn L và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên 

bố bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Bị cáo là người có nhân thân xấu, ngày 

23/6/2017 bị cáo bị Tòa án nhân dân Thành phố C tuyên phạt 18 tháng tù theo 

Bản án số: 38/2017/HSST; Ngày 01/8/2017 bị cáo bị Tòa án nhân dân Huyện A 

tuyên phạt 15 tháng tù theo Bản án số: 22/2017/HSST. Trước Cơ quan điều tra 

cũng như tại phiên tòa bị cáo tỏ ra thành khẩn khai báo. Do vậy đề nghị áp dụng 

các điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự  năm 1999. Đề nghị xử phạt bị 

cáo Nông Văn L từ 06 (sáu) đến 09 (chín) tháng tù. 

 Tại phần tranh luận, bị cáo không có ý kiến tranh luận với lời luận tội của 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao bằng. Khi được 

nói lời sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng 

mức án nhẹ nhất. 

XÉT THẤY  

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử xét thấy như 

sau: 

 Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Nguyên Bình, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ 
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luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên Toà bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng  đã thực hiện đều hợp pháp. 

 Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nông Văn L tức (L1) đã thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố, xét thấy lời khai nhận của 

bị cáo tại phiên toà phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra tại phiên toà. Bị cáo thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Nguyên Bình truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, 

không oan. Để có tiền mua ma tuý về sử dụng và tiêu sài cá nhân nên bị cáo đã 

coi thường pháp luật, ngày 29/5/2016 bị cáo đã thực hiện hành vi trộm cắp xe 

máy tại địa điểm bãi gửi xe thị trấn U, huyện G, tỉnh Cao Bằng. Tại kết luận của 

Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự số: 03 lập ngày 

06/6/2017; Chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu đen bạc, biển kiểm 

soát 11N1-010.17 trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 29/5/2016 có giá trị còn 

lại là : 8.750.000,đ (Tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). 

 Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác 

được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận 

thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và vi phạm pháp luật 

nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Do đó hành vi của bị cáo đã có đủ 

yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Nguyên Bình, Cao Bằng truy tố bị cáo về tội “trộm cắp tài sản” và đề 

nghị mức hình phạt là có căn cứ, đúng người đúng tội nên cần được chấp nhận. 

 Về nhân thân:  Xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối 

với bị cáo Nông Văn L quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai 

báo, phạm tội lần đầu. Do đó khi lượng hình cho bị cáo được hưởng những tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm h, p khoản 1 điều 46, của Bộ luật hình sự. 

Xét thấy bị cáo là người có nhân thân xấu, bị cáo nghiện ma túy. Ngày 

23/6/2017 bị cáo bị Tòa án nhân dân Thành phố Cao Bằng tuyên phạt 18 tháng 

tù theo Bản án số: 38/2017/HSST về tội “Trộm cắp tài sản”; Ngày 01/8/2017 bị 
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cáo bị Tòa án nhân dân Huyện Hòa An tuyên phạt 15 tháng tù theo Bản án số: 

22/2017/HSST về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp cả hai bản án là 33 tháng tù. 

Bëi vËy cÇn buéc bÞ c¸o chÞu h×nh ph¹t t­¬ng xøng víi tÝnh chÊt møc ®é ph¹m 

téi cña bÞ c¸o. §ång thêi xÐt thÊy cÇn b¾t bÞ c¸o N«ng V¨n L vµo tr¹i thô h×nh ®Ó 

bÞ c¸o cã ®iÒu kiÖn c¶i t¹o thµnh ng­êi c«ng d©n l­¬ng thiÖn cã Ých cho x· héi. 

 Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị hại ông Dịch Hà B yêu cầu bị cáo 

bồi thường chiếc xe máy trị giá còn lại là: 8.750.000,đ (Tám triệu bảy trăm năm 

mươi nghìn đồng) theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố 

tụng hình sự, nhưng trừ đi số tiền những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

đã trả cho ông B là 5.000.000,đ (Năm triệu đồng), nay bị cáo còn phải trả cho 

ông Dịch Hà B là: 3.750.000,đ (Ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). 

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Dịch Văn C cùng có yêu cầu 

như bị hại Dịch Hà B đã yêu cầu đối với bị cáo L; ông Dương Văn H, Ngô Lý T 

trước phiên tòa đều yêu cầu bị cáo L trả số tiền cho mỗi người là: 1.500.000,đ 

(một triệu năm trăm nghìn đồng) mà hai ông đã trả cho bị hại Dịch Hà B; tại đơn 

xin xét xử vắng mặt ngày 26/9/2017 của bà Nguyễn Thị T yêu cầu bị cáo L bồi 

thường cho bà Nguyễn Thị T là: 2.000.000,đ (hai triệu đồng) mà bà T đã trả cho 

bị hại Dịch Hà B. Tại phiên Tòa bị cáo Nông Văn L nhất trí bồi thường theo yêu 

cầu của bị hại Dịch Hà B, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông 

Dịch Văn C, Ngô Lý T, Dương Văn H, bà Nguyễn Thị T tổng cộng là: 

8.750.000,đ (Tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Hội đồng xét xử xét 

thấy yêu cầu của bị hại và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là có 

căn cứ nên cần được chấp nhận. Căn cứ điều 584, điều 589 Bộ luật tố tụng dân 

sự; điều 42 Bộ luật hình sự; điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo Nông Văn L 

phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại Dịch Hà B, những người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan ông Dịch Văn C, Ngô Lý T, Dương Văn H, bà Nguyễn thị T. 

Tổng cộng là: 8.750.000,đ (Tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). 

Về xử lý vật chứng và tài sản: Không có, Hội đồng xét xử không đặt vấn đề xem 

xét. 

 Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH 

 

 1. Tuyên bố: Bị cáo Nông Văn L (L1) phạm tội "Trộm cắp tài sản" 

 Áp dụng khoản 1 điều 138; điểm h, p khoản 1 điều 46, điều 51 Bộ luật hình 

sự. 

 Xử phạt: Bị cáo Nông Văn L (L1) 09 (chÝn) th¸ng tï. Céng c¶ b¶n ¸n sè: 

38/2017/HSST ngµy 23/6/2017 cña Tßa ¸n nh©n d©n Thµnh phè Cao B»ng, tØnh 

Cao B»ng vµ b¶n ¸n sè: 22/2017/HSST ngµy 01/8/2017 cña Tßa ¸n nh©n d©n 

huyÖn Hßa An, tØnh Cao B»ng. Tæng hîp h×nh ph¹t chung lµ: 42 (Bèn m­¬i hai) 

th¸ng tï. Thêi gian chÊp hµnh h×nh ph¹t tï ®­îc tÝnh kÓ tõ ngµy 13/12/2016. 

 2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng điều 584, điều 589 Bộ luật tố tụng 

dân sự; Điều 42 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự.  

 - Buộc bị cáo Nông Văn L (L1) phải bồi thường cho bị hại và những người 

có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cụ thể như sau: 

 + Bị Hại ông Dịch Hà B trú tại: Xóm T, xã M, huyện G, tỉnh Cao Bằng là: 

3.750.000,đ (Ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). 

 + Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị T trú tại: Tổ dân 

phố 5, thị trấn U, huyện G, tỉnh Cao Bằng là: 2.000.000,đ (hai triệu đồng). 

 + Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Dương Văn H Trú tại: Xóm 

X xã M, huyện G, tỉnh Cao Bằng là: 1.500.000,đ (một triệu năm trăm nghìn 

đồng). 

 + Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Ngô Lý T; Trú tại: Xóm Y xã 

D, Huyện G, tỉnh Cao Bằng là: 1.500.000,đ (một triệu năm trăm nghìn đồng). 

 Tổng cộng bị cáo Nông Văn L (L1) phải có trách nhiệm bồi thường cho bị 

hại và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan số tiền là: 8.750.000,đ (Tám 

triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). 

 3. Về án phí : Áp dụng điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí tòa án có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. 
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 Bị cáo Nông Văn L tức (L1) phải chịu nộp 200.000,đ (Hai trăm nghìn 

đồng)  án phí hình sự sơ thẩm và 437.500,đ (Bốn trăm ba mươi bảy nghìn năm 

trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. Tổng cộng bị cáo L phải nộp 

637.500,đ (Sáu trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm đồng). sung quỹ Nhà Nước. 

 Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo Nông Văn L (L1); bị hại Dịch Hà 

B; Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Dịch Văn C, Dương Văn 

H, Ngô Lý T, Vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị 

T. Báo cho bị cáo L, bị hại ông B, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông 

C, ông H, ông T biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ 

ngày tuyên án. Báo cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị T 

biết có quyền kháng án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao 

bản án./. 

 " Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự". 

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh; 
- VKSND huyện; 

- Công an huyện; 

- Chi cục THADS huyện; 

- Bị cáo; 

- Bị hại 

- Người có quyền lợi và  

nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán -Chủ toạ phiên toà 

 
 
 
 

 
 

 

Ngôn Ngọc Viên 
 


